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1. Đặt vấn đề  

Phân tích so sánh nhằm chọn phương pháp chuyển giá tốt nhất là thông lệ hướng dẫn thực hành 
mà các cơ quan thuế tại các nước, đặc biệt là các nước thuộc tổ chức OECD, nhằm hướng dẫn các 
doanh nghiệp phân tích các giao dịch liên kết khi báo cáo với cơ quan thuế. Những nguyên tắt áp 
dụng khi phân tích so sánh là: 

- Dựa vào nguyên lý cánh tay vươn dài để so sánh với giá cả trên thị trường. 

- Xem xét cụ thể điều kiện thị trường cho mỗi giao dịch tức xét đến điều kiện giao dịch và 
những rủi ro gắn với mỗi giao dịch đó mà không xét môi trường kinh doanh chung. 

- Phải thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo kết quả phân tích. 

2. Các bước phân tích so sánh để chọn phương pháp chuyển giá tốt nhất 

Dựa trên những nguyên tắt trên, hình 1 là lưu đồ phân tích để chọn ra phương pháp chuyển giá 
tốt nhất. Các doanh nghiệp cần phân tích theo 4 bước sau nhằm chọn ra phương pháp chuyển giá 
tốt nhất và những điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện thị trường cho mỗi giao dịch liên 
kết.  

Bước 1: Nhận diện chính xác đặc điểm các giao dịch liên kết.  Chính là nhận diện phạm vi, 
loại, giá trị và thời gian của giao dịch trong điều kiện kinh doanh cụ thể. Để thực hiện được các 
nhận diện này, cần tiến hành hai nội dung cơ bản: 

- Thu thập dự liệu và thông tin liên quan như về tổ chức doanh nghiệp; đặc tính hoạt động của 
ngành, môi trường cạnh tranh và những điều tiết hoạt động; mục tiêu, chiến lược và chỉ tiêu hoạt 
động của doanh nghiệp; các tài sản, sở hữu, và tỷ lệ đóng góp, nhất là các tài sản sở hữu trí tuệ; và 
những nguồn lực, rủi ro gặp phải của các bên liên kết. 

- Đánh giá những nhân tố tác động đến hoạt động. Phần này nhấn mạnh đến những hoạt động 
quan trọng nhất, những tài sản và rủi ro có thể tác động đến việc định giá, lợi nhuận của giao dịch. 
Ngoài ra, cũng cần xác định những đóng góp và quyền sở hữu đối với các tài sản vô hình để phân 
bổ lợi ích phù hợp.  

Những hoạt động quan trọng nhất phải thể hiện tầm quan trọng của nó và tần suất xuất hiện 
lớn trong các giao dịch. Nó phải là các tài sản hay rủi ro có tính chi phối đến quá trình định giá, từ 
đó xem xét trọng số của hoạt động đó làm cơ sở để chia sẻ chi phí hay phân chia lợi nhuận. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Phân tích lựa chọn phương pháp chuyển giá tốt nhất 
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lập tin cậy 
cả bên 
ngoài và 
bên trong 
không? 

Có thể thiết 
lập khả năng 
so sánh các 
giao dịch bằng 
giá cả và lợi 
nhuận gộp 
theo thị trường 
không? 

Có thể thiết lập khả năng so sánh 
các giao dịch bằng giá cả hay lợi 
nhuận gộp theo thị trường có bao 
gồm những giao dịch của bên liên 
quan làm tăng giá trị không? 

Sử dụng các 
phương pháp 
chuyển giá 
truyền thống 
nhưng có thể 
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Những nội dung cần phân 
tích khi sử dụng các phương 
pháp: 

Phương pháp so sánh giá giao 
dịch độc lập: So sánh giao dịch 
giữa các bên liên kết với giao dịch 
với bên độc lập có cùng sản phẩm 
và điều kiện thị trường 

Phương pháp giá bán lại: So 
sánh giao dịch giữa các bên liên 
kết và giao dịch với bên độc lập 
trong hoạt động mua bán (có tính 
đến đặc điểm của tài sản giao dịch 
và rủi ro) và lợi nhuận gộp có 
được dựa trên điều kiện của thị 
trường tức sản phẩm giao dịch 
phải cùng hoạt động mua bán và 
rủi ro 

Phương pháp giá vốn cộng lãi: 
So sánh giao dịch giữa các bên 
liên kết và giao dịch với bên độc 
lập theo chi phí phát sinh và lợi 
nhuận gộp theo thị trường có cùng 
hoạt động và điều kiện thị trường 

Có thể thiết lập 
khả năng so sánh 
tin cậy các giao 
dịch bằng phương 
pháp chuyển lợi 
nhuận không? 
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năng so sánh tin 
cậy các giao dịch 
của bên liên quan 
làm tăng giá trị 
không? 

Sử dụng các 
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so sánh chuyên 
sâu hơn 

Những nội dung cần phân 
tích tích khi sử dụng các 
phương pháp: 

Phương pháp phân chia lợi 
nhuận: Phân tích so sánh chỉ ra 
những nhận diện và thiết lập mức 
độ đóng góp của các bên 

Phương pháp chuyển lợi nhuận 
ròng: So sánh các hoạt động (có 
tính đến tài sản giao dịch và rủi ro 
liên quan) nội bộ liên kết với giao 
dịch với bên độc lập. Lợi nhuận có 
được dựa trên cơ sở thị trường 

thể thiết lậ
Không 

so sá
giao

Có Có 

Có 

chuy
nhuậCó 

á h
Không 

Không 

Không 

Không 

Sử dụng cách tiếp cận khác: 

Quyết định sử dụng và phạm vị phân tích 
so sánh như thế nào cần dựa vào thực tế 
và nhu cầu để có câu trả lời đúng nhất 



Bước 2: Lựa chon phương pháp chuyển giá phù hợp nhất. Bước này nhằm đánh giá việc 
sử dụng các dữ liệu đã thu thập và sử dụng nó để chọn ra phương pháp phù hợp làm cơ sở so sánh 
hay phân bố lợi nhuận giữa các bên liên kết. Việc chọn phương pháp nào quan trọng nhất dựa trên 
qui trình lựa chọn được minh họa trên hình 3.4.  

Việc dữ liệu có sẵn và tin cậy là cơ sở để chọn phương pháp phù hợp nhất. Các phương pháp 
đều dựa trên nguyên lý canh tay vươn dài và có thể sử dụng trong thực tế. Tuy nhiên, trong thực 
tế có những giao dịch đặc thù khó có thể có dữ liệu để so sánh nhất là các tài sản sở hữu trí tuệ. 
Trong trường hợp đó có thể xử lý theo những hướng cơ bản sau: 

- Mở rộng thêm tiêu chuẩn so sánh cho cả phương pháp chuyển giá truyền thống và phương 
pháp dựa trên lợi nhuận. 

- Nếu vẫn không tìn được câu trả lời phương pháp tốt nhất, thì có thể kết hợp các phương pháp 
trên, hoặc lựa chọn phương pháp khác bảo đảm phù hợp với nguyên lý cánh tay vươn dài. 

- Trường hợp vẫn không chọn được phương pháp nào và không có cơ sở để lựa chọn, thì sử 
dụng đến phương pháp “so sánh chuẩn” mở rộng, bằng cách so sánh tỷ suất sinh lợi nội hoàn (IRR) 
cho các dự án tương đương để đánh giá giao dịch như là cách thức áp dụng nguyên lý cánh tay 
vươn dài trong tình huống cụ thể. 

Trường hợp, doanh nghiệp vẫn gặp khó trong việc xác định phương pháp thích hợp nhất thì 
nên xem xét đến thoả thuận trước trong định giá (APA) để có sự đồng thuận với cơ quan thuế. 

Bước 3: Xác định kết quả theo giá thị trường dựa vào phương pháp đã chọn. Sau bước 2, 
thì việc hoàn thiện lại dữ liệu và xác định kết quả theo giá thị trường có thể được áp dụng trong 
một khoảng thời gian nhất định theo dự báo các điều kiện kinh doanh chưa có nhiều biến động. 
Việc hạn định thời gian áp dụng là cần thiết vì khi điều kiện kinh doanh thay đổi hay có những 
biến động lớn trên thị trường như giá dầu thay đổi, tỷ giá ngoại tệ thay đổi lớn thì lúc đó cần chuyển 
sáng bước 4. 

Bước 4: Điều chỉnh cơ sở đánh giá khi có biến động đáng kể. Khi có những biến động lớn 
xảy ra thì việc rà soát cơ sở dữ liệu là cần thiết, có thể cần phải xem lại qui trình lựa chọn phương 
pháp, nếu cần thay đổi cả phương pháp chuyển giá. Lúc đó cần tiến hành phân tích so sánh mới 
bắt đầu từ bước 1 của quá trình này. 

Việc qui trình hoá thông qua các bước như ở trên nhằm đòi hỏi cả cơ quan thuế và doanh 
nghiệp phải luôn điều chỉnh các phương pháp chuyển giá và những kết quả được thống nhất áp 
dụng. Những thoả thuận chia sẻ chi phí hay lợi nhuận thường được cố định trong một khoảng thời 
gian từ 3 năm đến 5 năm, tuy nhiên nếu dựa trên qui trình phân tích so sánh này thì chắc chắn sẽ 
có điều khoản điều chỉnh thoả thuận, khi có những biến động đáng kể trên thị trường. 

Đây cũng là kinh nghiệm để cơ quan thế và cán bộ thuế cần chủ động tiếp cận thị trường để 
việc giám sát quá trình chuyển giá của các doanh nghiệp FDI không để xảy ra nghi vấn hay tranh 
chấp không đáng có về chuyển giá nhằm tạo ra môi trường đầu tư thân thiện tại Việt Nam.  


